
 

 

 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   HUYỆN CAM LỘ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH QUẢNG TRỊ      

   Bản án số: 03/2021/HS-ST 

       Ngày 23-3-2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Văn Đàn 

Các Hội thẩm nhân dân:          1. Bà Hồ Thị Hải Thanh 

                                                  2. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy 

- Thư ký phiên toà: Bà Đoàn Thị Thùy Phương – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Cam Lộ.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên toà: 

Ông Trần Nhật Tân - Kiểm sát viên.                                  

 Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2021/TLST - 

HS ngày 05 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 

03/2021/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo: 

Mai Hoàng C; sinh ngày 08/3/1988 tại Quảng Trị; nơi cư trú: khu phố S, thị 

trấn C, huyện L, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn H và 

bà Trần Thị L (đã chết); có vợ, có 1 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không có. Bị 

cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/12/2020, có mặt. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1988 (đã chết). Người đại diện 

hợp pháp của bị hại: Cháu Nguyễn Thiên A, sinh ngày 11/11/2011 (con anh T), 

trú tại khu phố M, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; bà Lê Thị U, sinh 

năm 1957 (mẹ anh T), trú tại thôn H, xã T, huyện L, tỉnh Quảng Trị, bà U đồng 

thời là người đại diện theo ủy quyền của cháu Nguyễn Thiên A, có mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Anh Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1986, trú tại thôn H, xã T, huyện L, tỉnh 

Quảng Trị; có mặt. 

+ Anh Thái Văn M, sinh năm 1987, trú tại khu phố S, thị trấn C, huyện L, 

tỉnh Quảng Trị; có mặt. 

+ Anh Mai Văn H, sinh năm 1990, trú tại khu phố S, thị trấn C, huyện L, 

tỉnh Quảng Trị; có mặt. 

+ Chị Lê Thị N, sinh năm 1989, trú tại khu phố S, thị trấn C, huyện L, tỉnh 

Quảng Trị; có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 10/12/2020, anh Nguyễn Văn T, Thái Văn M, 

Nguyễn Ngọc L và Mai Hồng C cùng nhau nhậu tại nhà C, trước khi đến nhà C, 

anh T và L đã nhậu với nhau. Trong lúc nhậu anh T nhiều lần nhắc lại chuyện 

trước đây có tán tỉnh chị N (vợ của C). C yêu cầu anh T không nhắc lại chuyện 

cũ nhưng anh T vẫn nhắc và còn chửi C. C tát 1 cái vào má trái anh T và không 

cho anh T uống rượu nữa. Anh T nói: “Bạn lên nhà, mày không cho uống rượu, 

mẹ mày đẻ mày ra mà không dạy mày à”, vừa nói anh T vừa lấy chai bia định 

đánh C. C giật chai bia từ tay anh T và dùng tay đẩy đầu anh T và nói: “Mi đừng 

có nói nữa tau bực mi nãy giờ rồi, mi còn nói nữa tau đập” nhưng anh T vẫn 

tiếp tục chửi C. Quá tức giận, C dùng chân đá vào mặt làm anh T ngã ngửa đập 

đầu xuống nền nhà. Thấy tai anh T chảy máu, C cùng anh L, anh H (em của C) 

đưa anh T đến Trung tâm y tế huyện Cam Lộ, sau đó chở về Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Trị cấp cứu, đến ngày 12/12/2020 thì anh T chết. 

Tại Bản kết luận giám định số 19/KLGĐ-PC09 ngày 21/12/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận nguyên nhân chết của 

anh Nguyễn Văn T là do chấn thương sọ não. 

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKSCL ngày 04/02/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cam Lộ truy tố Mai Hoàng C tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm 

a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Mai Hoàng C phạm tội: “Cố ý gây thương tích”; 

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134, Điều 38, điểm b, s, t khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt Mai Hoàng C từ 05 năm đến 

05 năm 06 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, 

tạm giam 12/12/2020; 

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Trả lại cho 

bị cáo 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Apple loại Iphone 6S; trả lại cho 

anh Mai Văn H 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+; 

- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Mai Hoàng C khai nhận toàn 

bộ hành vi đã thực hiện, nội dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. Có căn cứ khẳng định ngày 10/12/2020, Mai Hoàng C đá vào mặt làm 

anh Nguyễn Văn T ngã đập đầu xuống nền nhà, bị chấn thương sọ não dẫn đến 

chết. Hành vi của Mai Hoàng C cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường 

hợp làm chết người được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 14 năm. 
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[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng cần xử phạt mức án 

nghiêm khắc. Tuy nhiên thấy rằng, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, thông qua gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, tích cực hợp tác với 

cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm; ông nội bị cáo được Nhà 

nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, bị hại cũng có lỗi, đại 

diện hợp pháp của bị hại có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, vì vậy khi quyết định hình phạt cần áp dụng các điểm b, s, t khoản 1, khoản 

2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 BLHS để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt được áp dụng, đảm bảo nguyên tắc khoan hồng của pháp luật 

nhưng vẫn đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo cùng gia đình và người đại diện hợp 

pháp của bị hại thỏa thuận việc bồi thường với số tiền 158.300.000 đồng và đã 

thực hiện xong, tại phiên tòa đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì 

thêm. 

[4] Về xử lý vật chứng và các đồ vật, tài liệu thu giữ trong vụ án: Trong 

giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã trả lại 

cho chủ sở hữu các tài sản đã bị tạm giữ, việc xử lý có căn cứ, đúng pháp luật. 

Đồ vật còn lại gồm: 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Apple loại Iphone 

6S là của bị cáo Mai Hoàng C, 01 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu 

Samsung Galaxy S8+ là của anh Mai Văn H, 2 điện thoại này không liên quan 

đến vụ án nên cần trả lại. 

[5] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định 

tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 

thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Bị cáo, người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 134, điểm b, s, t khoản 1, 2 Điều 51, khoản 1 

Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016: 

 - Tuyên bố bị cáo Mai Hoàng C phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. Xử 

phạt bị cáo Mai Hoàng C 05 năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 12/12/2020; 

 - Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone 6S, trả 

lại cho anh Mai Văn H 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S8+ (có tại 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao 

nhận ngày 02/3/2021); 

 - Bị cáo Mai Hoàng C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo bản án 

này trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Đàn 

 


